
HỌ VÀ TÊN : ………………………………  

LỚP: Hai/… 

Thứ …….. ngày …… tháng …… năm 2023 

PHIẾU ÔN LUYỆN TRONG HÈ KHỐI LỚP 2   

NĂM HỌC: 2022 - 2023 

MÔN TOÁN: 

 Phần 1. TRẮC NGHIỆM 

     Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :  

 

  1. Tích nào dưới đây có kết quả nhỏ nhất. 

          A.   5 x 3                       B.   2 x 6                       C.   8 x 2 

 

2. Số 582 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:  

           

             A.  580 + 2                  B.  50 + 80 + 2              C.  500 + 80 + 2 

 

3. Mỗi chậu cây có 5 bông hoa, hỏi 6 chậu cây như thế có tất cả bao nhiêu 

bông hoa? 
 

        A.   11 bông hoa           B. 30 bông hoa  C.   35 bông hoa  

4. Cho dãy số: 145; 155; 165 ;...... ;...... Hai số tiếp theo của dãy số là: 

 

                     A.  165; 170             B.  175; 185  C.  185; 175 
 

5. Khoảng thời gian từ 8 giờ tối hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau là bao 

nhiêu giờ? 
           

             A.  12 giờ                       B.  16 giờ                    C.  15 giờ 
 

 

6. Chọn hình thích hợp đặt vào dấu “?”. 

 

 

          A.     B.                            C.   

      

 



Phần 2: TỰ LUẬN 

1. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị:  

a. 579  =……………………………………..………….. 

b. 304 =…………………………………………………… 

2.  Điền dấu  >; =; < vào chỗ chấm:  

     a.  5 x 8  .......... 66 - 16                        b.  5 cm x 8 + 60 cm ........ 1 m 

3. Sắp xếp các số 222; 143; 187; 132; 179 theo thứ tự từ lớn đến bé. 

……………………………………………………………………………………………. 

5. Đồng hồ chỉ mấy giờ?  

 
 

 

    

 
                          

                                            ………………….     …………………   ……………....... 
 

6. Viết cm, dm, m, km vào chỗ chấm thích hợp: 

a) Chiều dài một gang tay của em khoảng 14 ………… 

b) Bạn Hùng cao khoảng 132 ………… 

c) Khoảng cách từ nhà đến trường khoảng 2 ……… 

7. Đặt tính rồi tính. 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

8. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 370 kg gạo, ngày thứ hai bán 

được nhiều hơn ngày thứ nhất 40 kg gạo. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán 

được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

 
                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

453 + 152 452 + 18 320 – 206 875 - 280      

 



HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH KIỂM TRA BÀI LÀM CỦA HỌC SINH 
 
Phần 1: TRẮC NGHIỆM 
 
1.  B.   2 x 6   2.   C.  500 + 80 + 2              3.   B. 30 bông hoa 

4.  B.  175; 185            5.   A.  12 giờ                        6.   B.                         

Phần 2: TỰ LUẬN 
 

Phần 2: TỰ LUẬN 

1. Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị:  

a. 579  = 500 + 70 + 9 

b. 304  = 300 + 4 

2.  Điền dấu  >; =; < vào chỗ chấm:  

     a.  5 x 8  ..... <..... 66 - 16                        b.  5 cm x 8 + 60 cm ...=..... 1 m 

 

3. Sắp xếp các số 222; 143; 187; 132; 179 theo thứ tự từ lớn đến bé. 

132; 143; 179; 187; 222 

4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?  

 
10 giờ       4 giờ 15 phút  6 giờ 30 phút 

5. Viết cm, dm, m, km vào chỗ chấm thích hợp: 

a) Chiều dài một gang tay của em khoảng 14 cm 

b) Bạn Hùng cao khoảng 132 cm 

c) Khoảng cách từ nhà đến trường khoảng 2 km 

 6. Đặt tính rồi tính.                       

   
 
 

 

   452  
+   18 

   460  

   320  
– 206 

   114 

_  875  
    280   
    595    

   453  
+ 152 

   605  



7. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 370 kg gạo, ngày thứ hai bán 

được nhiều hơn ngày thứ nhất 40 kg gạo. Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán 

được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

 
Bài giải 

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: 

370 + 40 = 410 (kg gạo) 

Đáp số: 360 kg gạo 

 

    

  


